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triển chăn nuôi bò thịt công nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Tạp chí KHCN Chăn nuôi, 64(06.16): 2-17.

5. Vũ Chí Cương, Nguyễn Thiện Truờng Giang và Nguyễn 
Văn Quân (2009). Ảnh huởng của tuổi tái sinh mùa đông 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chăn nuôi gà là một nghề truyền thống và 

lâu đời tại Việt Nam. Hiện nay, nhu cầu tiêu 
thụ gà tăng mạnh nên xuất hiện nhiều trang 
trại gà ở quy mô công nghiệp. Tuy nhiên, 
những vấn đề phát sinh từ quá trình nuôi gà 
liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm đang 
có chiều hướng gia tăng (Trần Anh Tuyên và 
ctv, 2019). Ngày nay, các chế phẩm probiotic 
càng được quan tâm nhiều hơn vì việc sử 
dụng kháng sinh trong chăn nuôi để kích 
thích tăng trưởng bị cấm và bảo đảm an toàn 
thực phẩm (Phạm Kim Đăng và ctv, 2016). 
Việc sử dụng probiotic để cung cấp những 
lợi khuẩn mang lại lợi ích lớn hơn trong chăn 
nuôi gà, cung cấp probiotic nhằm mục đích 
duy trì cân bằng hệ vi sinh đường ruột, kích 
thích chuyển hóa thức ăn nhằm tăng hoạt 
động của enzym tiêu hóa, cải thiện khả năng 
tiêu hóa, kích thích được hệ miễn dịch, cải 
thiện hệ miễn dịch tự nhiên của đường ruột, 
kích thích tiết dịch và hệ miễn dịch thu được 
probiotic là chất bổ sung vi sinh vật sống hữu 

ích trong thức ăn nhằm cải thiện sự cân bằng 
hệ vi sinh vật đường ruột theo hướng có lợi 
cho vật chủ (Perdigon và ctv, 1999), probiotic 
có tác dụng chuẩn bị cho các đáp ứng của cơ 
thể một cách tốt hơn với những yếu tố gây 
stress từ môi trường chăn nuôi (Blok và ctv, 
2002). Chế phẩm Lactobacillus được khuyến 
cáo sử dụng tăng cường hệ miễn dịch, cân 
bằng hệ vi sinh vật đường ruột, ức chế sự phát 
triển của vi sinh vật có hại, hỗ trợ sự tiêu hóa 
và hấp thu chất dinh dưỡng trên gà, qua đó 
giúp cho gà khỏe mạnh và phát triển tốt hơn. 
Để có thêm minh chứng và cơ sở khoa học cho 
tác dụng của chế phẩm, nghiên cứu này được 
tiến hành nhằm đánh giá ảnh hưởng của chế 
phẩm Lactobacillus đến an toàn sinh học trong 
quá trình nuôi gà thịt.

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và thời gian 
Thí nghiệm (TN) được thực hiện tại huyện 

Châu Thành, tỉnh An Giang sử dụng chế 
phẩm probiotic có chứa vi khuẩn Lactobacillus 

TÓM TẮT
Thí nghiệm được thực hiện tại hộ chăn nuôi gà tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang nhằm 

đánh giá hiệu quả bổ sung men vi sinh Lactobacillus plantarum và Lactobacillus acidophilus lên năng 
suất của gà thịt ở giai đoạn 1-8 tuần tuổi. Thí nghiệm gồm 3 nghiệm thức (NT) là: đối chứng (ĐC, 
không bổ sung men vi sinh vật), NT1 bổ sung men vi sinh có chứa Lactobacillus plantarum và NT2 bổ 
sung men vi sinh có chứa Lactobacillus acidophilus. Kết quả cho thấy chế phẩm vi khuẩn Lactobacillus 
plantarum và Lactobacillus acidophilus dạng bột đã ảnh hưởng lớn có ý nghĩa thống kê lên chỉ tiêu 
theo dõi về sinh trưởng tích lũy, sinh trưởng tuyệt đối, hệ số chuyển hóa thức ăn, tăng khối lượng, 
tiêu tốn thức ăn, tỷ lệ sống. Việc bổ sung men vi sinh (probiotic) đã mang lại hiệu quả cho việc cải 
thiện năng suất, sức khỏe trong chăn nuôi gà thịt.

Từ khóa: Hệ số chuyển hóa thức ăn, sinh trưởng, Lactobacillus plantarum và Lactobacillus acidophilus.
ABSTRACT

Asessment of the biological products Lactobacillus plantarum and Lactobacillus 
acidophilus powder for broiler

The experiment was conducted at broiler households in Chau Thanh district, An Giang 
province to evaluate the effect of probiotics (Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus) 
on the performance of broiler in the period 1 to 8 weeks. year old. The experiment consisted 
of 3 treatments for Noi chickens as control (without probiotics) and 2 treatments of chickens 
supplementing with Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus. The results showed that 
the powdered Lactobacillus plantarum and Lactobacillus acidophilus bacteria preparations had a 
statistically significant effect on the monitoring indicators of cumulative growth, absolute growth, 
feed conversion ratio, and survival rate. The addition of probiotics has been effective in improving 
performance and health in broiler production.

Keywords: Feed conversion ratio, growth, broiler, Lactobacillus plantarum và Lactobacillus acidophilus.
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sp. dạng bột với mật độ 6,7×108 CFU/g nuôi 
gà Nòi thịt, từ tháng 03/2021 đến tháng 7/2021.

Bảng 1. Đặc điểm của chế phẩm probiotic

Chỉ tiêu kiểm tra Kết quả
Mật độ TB (CFU/g chế phẩm) 6,7×108

Mùi Không mùi
Màu Màu vàng nhạt
Độ ẩm 12%

2.2. Phương pháp 
Gà Nòi từ 1 đến 8 tuần được cho ăn thức 

ăn hỗn hợp (TAHH) có bổ sung chế phẩm sinh 
học probiotic chứa vi khuẩn Lactobacillus sp. 

Thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn 
toàn ngẫu nhiên, 5 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 
tương đương một đơn vị TN gồm 10 con gà 
Nòi với tỷ lệ trống mái 1:1. Gà được nuôi 
trong cùng điều kiện theo phương thức bán 
chăn thả, quy trình chăm sóc, vệ sinh phòng 
trừ bệnh giống nhau ở các nghiệm thức (NT). 
Các NT gồm: 

Đối chứng (NT ĐC): gà được cho ăn 100% 
thức ăn (TA) tự chế, không bổ sung chế phẩm 
sinh học và có bổ sung kháng sinh điều trị các 
bệnh thông thường; 

TN1 (NT1): gà được cho ăn TA hỗn hợp 
tự chế có bổ sung chế phẩm dạng bột chứa 
Lactobacillus plantarum: với liều lượng 0,5% (5g 
chế phẩm/kg TA, phun trực tiếp vào TA). 

TN2 (NT2): gà được cho ăn TA hỗn hợp 
tự chế có bổ sung chế phẩm dạng bột chứa 
Lactobacillus acidophilus với liều lượng 0,5% 
(5g chế phẩm/kg TA, phun trực tiếp vào TA).

Các chỉ tiêu theo dõi (dựa theo tác giả Bùi 
Hữu Đoàn, 2011) bao gồm:  

Tỷ lệ nuôi sống (TLNS): TLNS=Số cá thể 
còn sống/Tổng số cá thể ban đầu.

Sinh trưởng tích lũy: Cân gà theo định kỳ 2 
tuần tuổi (từ sơ sinh đến 8 tuần tuổi). Cân vào 
buổi sáng trước khi cho ăn. Dùng cân điện tử 
có độ chính xác 0,01g.

Sinh trưởng tương đối và sinh trưởng tuyệt 
đối: được tính theo phương pháp thông dụng.

Hệ số chuyển hóa thức ăn: HSCHTA=(KL 
TA tiêu thụ/KL gà tăng khi bắt đầu ăn TA)

Chỉ tiêu tăng khối lượng (TKL, g/con/ngày): 
cân gà ở các NT 1 tuần 1 lần sau đó tính tăng 
khối lượng (TKL, g/con/ngày. Thức ăn cho ăn 
và thức ăn thừa được cân hàng ngày. 

Các chỉ tiêu về nhiễm bệnh được xác định thông 
qua biểu hiện lâm sàng: Hàng ngày theo dõi, ghi 
chép số gà chết, số gà có các triệu chứng khác 
thường tính toán các chỉ tiêu tỷ lệ sống, tỷ lệ 
nhiễm bệnh, số ngày nhiễm bệnh theo phương 
pháp thường quy trong chăn nuôi.
2.3. Xử lý số liệu

Số liệu thô của thí nghiệm được xử lý 
sơ bộ trên phần mềm bảng tính Microsoft 
Office Excel 2007, sau đó phân tích phương 
sai (ANOVA) theo mô hình tuyến tính tổng 
quát (General Linear Model) trên phần mềm 
Minitab Release 20.3 (Minitab, 2021). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Ảnh hưởng của Probiotic đến sinh 
trưởng tích lũy

Bảng 1. Ảnh hưởng đến sinh trưởng tích lũy

Tuần tuổi ĐC TN1 TN2 SE P
1 29,88 30,28 29,84 2,886 0,931
2 136,21b 136,76a 135,22a 3,475 0,001
4 301,74b 341,32a 348,32a 3,475 0,001
6 572,68b 603,98a 608,20a 5,931 0,001
8 809,72b 930,62a 933,00a 5,931 0,001

Ghi chú: Các giá trị trung bình trong cùng hàng mang 
chữ cái khác nhau là sự sai khác có ý nghĩa thống kê 
(P<0,05)

Qua Bảng 1 cho thấy KL của gà TN ở tuần 
tuổi thứ 2 ở NT ĐC với gà ở TN1 và TN2 bổ sung 
probiotic không có sự khác nhau về thống kê: 
vào tuần tuổi thứ 4, gà ở ĐC đạt 301,74g, trong 
khi đó gà ở TN1 và TN2 có sử dụng probiotic 
L. plantarum và L. acidophilus đạt 341,32 và 
135,22g, sự sai khác này có ý nghĩa thống kê 
ở mức 99% và không có ý nghĩa thống kê về 
KL ở TN1 và TN2. Tương tự, ở tuần thứ 6 và 
8, KL của gà ở ĐC đạt 572,68 và 809,72g, trong 
khi đó gà ở TN1 là 603,98 và 930,62g, gà TN2 
đạt 608,20 và 933,00g. Như vậy, qua phân tích 
thống kê có sự khác nhau có ý nghĩa giữa ĐC 
và NT có sử dụng chế phẩm sinh học. Qua TN 
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này cho thấy, chế phẩm probiotic có tác động 
lên quá trình sinh trưởng tích lũy của gà. Kết 
quả này phù hợp với nghiên cứu của Bùi Xuân 
Mến (2015) khi đánh giá ảnh hưởng probiotic 
lên TKL của gia cầm.
3.2. Ảnh hưởng của Probiotic đến sinh 
trưởng tương đối 

Qua Bảng 2 cho thấy sinh trưởng tương 
đối của gà ở giai đoạn mới nở đến 2 tuần tuổi 
ở 3 NT khác nhau không ý nghĩa (P>0,05). Tuy 
nhiên, ở các giai đoạn sau, sinh trưởng tương 
đối của gà có sự khác biệt (P<0,01) ở NT có 
sử dụng men vi sinh Lactobacillus plantarum 
và Lactobacillus acidophilus so với ĐC. Kết quả 
này cho thấy trong giai đoạn này gà đã có 
đáp ứng tốt đối men vi sinh thức ăn, nhất là 
khi gà ở giai đoạn tuần tuổi thứ 2 trở đi. Theo 
Bùi Xuân Mến (2015), chính probiotic đã tạo 
ra đáp ứng sự cân bằng tốt giữa vật tăng tiêu 
hóa và hấp thu và cải thiện năng suất. Việc 
bổ sung probiotic đã làm tăng tỷ lệ tiêu hóa 
các hợp chất glucid và protein; lipase thì giúp 
tiêu hóa chất béo hiệu quả hơn. Nhờ vậy mà 
chủ và vi khuẩn ruột, cùng với sự cân bằng ổn 
định trong số quần thể vi khuẩn ruột đảm bảo 
sức khỏe và khả năng sản xuất tốt và mang lại 
hiệu quả kinh tế ở gia cầm. Sử dụng probiotic 
là cũng là giải pháp tự nhiên và bền vững để 
kiểm soát an toàn sự sống gia cầm thông qua 
phát triển lông ruột, cải thiện môi trường ruột, 
việc cải  thiện tăng trưởng ở vật nuôi đạt được 
cao hơn, giảm được lượng P bài thải ra môi 
trường (Nguyễn Thị Hằng, 2016).
Bảng 2. Ảnh hưởng đến sinh trưởng tương đối 

Tuần tuổi ĐC TN1 TN2 SE P

1 29,88 30,28 29,84 1,510 0,963
2 127,97 127,39 127,59 0,340 0,400
4 163,96b 167,40ab 168,43a 0,275 0,053
6 180,17b 180,89a 181,27a 0,158 0,001
8 185,75b 187,39a 187,60a 0,158 0,001

3.3. Ảnh hưởng của probiotic đến tỷ lệ nuôi 
sống

Kết quả bảng 3 cho thấy, tỷ lệ nuôi sống 
của NT ĐC giảm từ 98 đến 84% từ tuần tuổi 
thứ 2 đến tuần tuổi thứ 8. Trong khi đó, ở TN1 

và TN2 tỷ lệ nuôi sống tích lũy là 100-96% và 
100-98%, sự khác biệt này có ý nghĩa thống 
kê ở mức P=0,01, song sự khác biệt về tỷ lệ 
sống của gà TN1 và TN2 là không có ý nghĩa 
(P=0,55). Sở dĩ kết quả như vậy là do ảnh hưởng 
của probiotics có vai trò rất lớn cải thiện hệ vi 
sinh vật có lợi trong đường ruột, làm cho quá 
trình trao đổi chất được diễn ra triệt để hơn, 
ức chế sự phát triển của vi sinh vật gây bệnh… 
Do vậy, làm tăng hiệu quả sử dụng thức ăn ở 
gia cầm đồng thời tăng miễn dịch giảm chứng 
viêm ruột nâng cao hiệu quả sống sót trong 
chăn nuôi gà thịt. Lactobacillus sp., sản sinh 
enzym proteinase phân giải protein thành các 
polypeptide mạch ngắn. Hoạt tính này của vi 
khuẩn giúp cho protein của cơ thể vật chủ tiêu 
hóa dễ dàng. Ngoài ra, Lactobacillus có khả 
năng phân cắt chất béo ở dạng triglyceride 
thành các axit béo và glycerol, chúng mang 
enzym beta-galactosidase, glycolase và lactic 
dehyrogenase có tác dụng chuyển hóa đường 
lactose thành axit lactic. Đây là một axít hữu 
cơ có những đặc tính sinh học đặc biệt giúp 
cho cơ thể gà ngăn chặn các tác động có hại 
của các vi khuẩn có hại đồng thời nâng cao 
hiệu quả bảo vệ sức khỏe cho gà (Nguyễn Thị 
Quyên, 2019).  

Bảng 3. Ảnh hưởng đến tỷ lệ nuôi sống

Tuần tuổi ĐC TN1 TN2 SE P

1 100,00 100,00 100,00 0 0,397
2 98,00b 100,00a 100,00a 1,633 0,001
4 88,00b 98,00a 100,00a 1,633 0,001
6 86,00b 96,00a 98,00a 2,309 0,007
8 84,00b 96,00a 98,00a 2,309 0,002

3.4. Ảnh hưởng của Probiotic đến sinh 
trưởng tuyệt đối

Sự khác biệt về sinh trưởng tuyệt đối của 
gà ĐC và NT là có ý nghĩa thống kê (P=0,01). 
Sinh trưởng tuyệt đối của ĐC là 7,59-13,91g, 
còn ở NT1 và NT2 dao động 7,61-16,08g và 
7,53-16,13g. Số liệu cũng cho thấy ở tuần 
thứ 2 sự khác biệt ở các NT có bổ sung chế 
phẩm là không có ý nghĩa với P lần lượt là 
0,49; 0,42; 0,42 sự khác biệt gia tăng có ý nghĩa 
thống kê ở các tuần tuổi tiếp theo của TN. Sự 
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bổ sung Lactobacillus plantarum và Lactobacillus 
acidophilus đã cho thấy sự cải thiện được khả 
năng tiêu hóa bởi các ezyme phân giải chất 
hữu cơ nên gà sử dụng các chất dinh dưỡng 
và năng lượng tốt hơn dẫn đến tăng trưởng 
cao hơn, chúng đã ảnh hưởng mạnh đến sự 
sinh trưởng của gà thịt trong quá trình nuôi 
dưỡng (Trần Anh Tuyên, 2019).
Bảng 4. Ảnh hưởng đến sinh trưởng tuyệt đối 

Tuần tuổi ĐC TN1 TN2 SE P
2 7,59 7,61 7,53 0,961 0,212
4 9,71b 11,11a 11,37 0,001 0,119
6 12,93 13,66 13,77 0,015 0,185
8 13,91 16,08 16,13 0,01 0,106

3.5. Ảnh hưởng của Probiotic đến HSCHTA
Kết quả bảng 5 chỉ ra rằng với sự tiêu thụ 

thường xuyên, vi khuẩn định cư một cách 
tạm thời trong ruột, một khi chấm dứt sự tiêu 
thụ thì số lượng vi sinh vật probiotic sẽ giảm 
xuống. Vi khuẩn probiotic điều hòa hoạt động 
trao đổi chất của sinh vật đường ruột. Probiotic 
có thể làm giảm pH của bộ phận tiêu hóa và 
có thể theo cách đó sẽ gây cản trở cho hoạt 
động tiết ra enzyme của sinh vật đường ruột. 
Đồng thời tăng sự dung nạp đường lactose: 
giúp tránh khỏi tình trạng đầy hơi, khó tiêu 
khi hấp thu những loại thức ăn có chứa nhiều 
lactose và làm tăng vi khuẩn có lợi và giảm 
vi khuẩn gây hại. Giá trị HSCHTA của ĐC 
cao hơn so với hai NT TN. Sở dĩ kết quả như 
vậy, do các chủng vi khuẩn probiotics có khả 
năng chịu được pH thấp, chịu được muối mật, 
cạnh tranh với vi khuẩn có hại - cải thiện sự 
cân bằng động hệ VSV đường ruột, làm giảm 
thiểu sự sản sinh của các nhóm amin độc hại, 
tăng cường tiêu hóa hấp thu, tăng miễn dịch, 
cải thiện sức khỏe và năng suất cho gà. So sánh 
với Nguyễn Tiến Toàn và Nguyễn Văn Ninh 
(2013), HSCHTA trung bình của các NTTN 
cho thức ăn bổ sung thêm probiotics 0,2-0,6% 
sau 4-8, tuần. Tính chung cả giai đoạn TN này, 
TN1 và TN2 bổ sung probiotics cho hiệu quả 
chuyển hóa thức ăn tốt hơn (2,49 và 2,48). Như 
vậy, chế phẩm probiotics có ảnh hưởng rõ rệt 
tới HSCHTA của gà có bổ sung probiotics.

Bảng 5. Ảnh hưởng đến HSCHTA

Tuần tuổi ĐC TN1 TN2 SE P
2 1,26 1,23 1,30 0,076 0,816
4 2,92b 2,32a 2,24a 0.084 0,001
6 3,62b 3,25ab 3,20a 0,098 0,021
8 3,39b 2,49a 2,48a 0,096 0,001

3.6. Ảnh hưởng của Probiotic đến năng suất 
1-8 tuần tuổi

Kết quả trình bày ở bảng 6 cho thấy sự ảnh 
hưởng của Lactobacillus plantarum và Lactoba-
cillus acidophilus đến các chỉ tiêu theo dõi như 
sinh trưởng tích lũy, TKL, lượng thức ăn thu 
nhận, HSCHTA cho gà trong suốt giai đoạn 
1-8 tuần tuổi. Sự khác biệt rõ ràng có ý nghĩa 
thống kê ở chỉ tiêu đầu tiên là KL kết thúc TN ở 
ĐC so với 2 NT có bổ sung men vi sinh ở mức 
P=0,01. Kế đến là sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê ở chỉ tiêu TKL ở NTTN có trị giá trung bình 
là 13,39 trong khi đó ở 2 NT bổ sung chế phẩm 
lần lượt là 15,54 và 15,60, cuối cùng HSCHTA 
trên gà ở ĐC là 3,07 và ở TN1 và TN2 là 2,63 
và 2,61. Có sự khác nhau cả về tỷ lệ mắc bệnh 
và số ngày điều trị giữa ĐC và TN1, TN2. Sự 
khác biệt này là do có sự tác động mạnh mẽ 
của chế phẩm vi sinh lên các chỉ tiêu theo dõi 
trong thí nghiệm nêu trên. Điều này có ý nghĩa 
là men vi sinh có chứa vi khuẩn Lactobacillus 
chứa nhiều protein, enzyme tiêu hóa, có khả 
năng tạo ra vitamin nhóm B (axít folic, biotin, 
B6, B12, axít pantothenic, niacin); lên  men 
lactose  thành acid lactic làm giảm pH đường 
ruột nên có khả năng ức chế các vi khuẩn có 
hại, cũng như sản sinh các chất kháng sinh 
như Erythromycine nên có  tác dụng kiềm chế 
hoạt động của vi khuẩn có hại. Nhờ đó mà 
bệnh trên gà cũng như các bệnh nhiễm trùng 
đường ruột khác được phòng chống một cách 
hiệu quả, đồng thời nâng cao sức miễn dịch 
cũng như khả năng tăng trọng, làm làm hệ số 
chuyển hóa thức ăn trên gà thí nghiệm, nâng 
cao năng suất sản suất và hiệu quả của quá 
trình phòng bệnh. Như vậy, hiệu quả mà chế 
phẩm probiotic được sử dụng cho thí nghiệm 
ảnh hưởng có ý nghĩa đến các chỉ tiêu theo dỏi 
trong thí nghiệm, điều này phù hợp với nhận 
định của (Collins và Gibson, 1999; Vũ Duy 
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Giảng, 2009; Trần Thanh Vân, 2021) cho rằng 
khả năng probiotics tác động lên nhiều vấn 
đề liên quan trong chăn nuôi gà là duy trì và 
cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột: probiotics 
cạnh tranh vị trí bám trên thành ruột và cạnh 
tranh các chất dinh dưỡng với các vi khuẩn có 
hại; tác động trực tiếp lên vi khuẩn gây bệnh 
(sản xuất các chất có tác dụng diệt khuẩn, làm 
giảm pH ruột, ảnh hưởng chuyển hóa và sản 
xuất độc tố của vi khuẩn gây bệnh). Kích thích 
chuyển hóa thức ăn bằng cách làm tăng hoạt 

động enzyme đường tiêu hóa và làm giảm 
hoạt động enzyme của vi khuẩn có hại. Cải 
thiện khả năng tiêu hóa và tăng lượng ăn vào: 
probiotic làm giảm pH ruột, tiết và kích thích 
tiết các enzyme tiêu hóa, từ đó giúp tiêu hóa 
chất dinh dưỡng và tăng lượng ăn vào. Kích 
thích hệ miễn dịch vật chủ: cải thiện hệ miễn 
dịch tự nhiên của đường ruột bằng cách tăng 
kích thích tiết dịch và kích thích hệ miễn dịch 
thu được.

Bảng 6. Ảnh hưởng đến năng suất 1-8 tuần tuổi

Chỉ tiêu ĐC (n=50) TN1 (n=50) TN2 (n=50) SE PDC-TN2

KLBĐTN (g) 29,88 30,28 29,84 0,308 0,553
KLKTTN (g) 809,79b 931,79a 927,39a 5,932 0,001
TKL (g/con/ngày) 13,39b 15,54a 15,60a 0,107 0,001
LTATN (g/con/ngày) 227,68b 219,70a 217,32a 1,226 0,001
HSCHTA (kg TA/kg TKL) 3,07b 2,63a 2,61a 0,025 0,001
Số ngày điều trị (%) 6,6 3,4 3,8 0,346 0,01
Tỷ lệ sống (%) 84 96 98 0,02
Tỷ lệ mắc bệnh tích lũy (%) 30 14 10 0,01

Ghi chú: KLBĐTN: Khối lượng bắt đầu TN; KLKTTN (g): Khối lượng kết thúc TN; LTATN: Lượng thức ăn thu nhận

4. KẾT LUẬN
Bổ sung 5g chế phẩm dạng bột chứa 

Lactobacillus plantarum và Lactobacillus 
acidophilus trong thức ăn cho gà Nòi đã có tác 
dụng tốt đến các chỉ tiêu về sinh trưởng tích 
lũy, sinh trưởng tuyệt đối, HSCHTA, TKL và 
sai khác so với không bổ sung là có ý nghĩa 
thống kê; từ đó, làm tăng hiệu quả chăn nuôi 
giảm thiệt hại đáng kể trong phòng chống 
bệnh liên quan đến tỷ lệ sống của gà.

Nên bổ sung chế phẩm dạng bột chứa 
Lactobacillus plantarum và Lactobacillus 
acidophilus trong thức ăn cho gà Nòi nhằm 
tăng hiệu quả và năng suất trong chăn nuôi 
gà thịt. 
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biospring.com.vn/tin-tuc.html.

4. Bùi Hữu Đoàn, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thanh Sơn 
và Nguyễn Huy Đạt (2011). Các chỉ tiêu dùng trong 
ngiên cứu chăn nuôi gia cầm. NXB Nông nghiệp HN. 
Trang 53-54.

5. Vũ Duy Giảng (2009). Sử dụng enzyme để tiết kiệm 
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thịt tại Trường Đại học Hùng Vương. Đề tài cấp cơ sở, 
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Ngày bài báo được chấp nhận đăng: 01/10/2021

TÓM TẮT
Bacillus subtilis và Saccharomyces cerevisiae là những vi sinh vật có lợi, thường được dùng như 

những probiotic để bổ sung cho người và động vật. Đồng thời, bã cơm dừa là nguồn phụ phẩm của 
ngành công nghiệp chế biến dừa và rất phổ biến ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long và có hàm 
lượng dinh dưỡng cao. Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của điều kiện lên men lên mật số của vi 
khuẩn và nấm men trên cơ chất là bã cơm dừa được khảo sát để từ đó xây dựng quy trình sản xuất 
probiotic trên cơ chất này. Kết quả cho thấy, ở mức phối trộn với bã cơm dừa bằng hỗn hợp cám bắp 
và cám gạo 25%, bổ sung 2% rỉ mật đường, 3% peptone, 0,1/0,3% (NH4)3PO4, pH 6,0, lên men 120h 
và ở điều kiện nhiệt độ lên men là 30oC, mật số vi khuẩn đạt trên 109, nấm men trên 108 CFU/g và 
đáp ứng yêu cầu về mật số của một chế phẩm probiotic.

Từ khóa: Probiotic, B. subtilis, S. cerevisiae, bã cơm dừa.
ABSTRACT

Effects of fermentation conditions on the growth of B. subtilis và S. cerevisiae on Corpa meal
B. subtilis and S. cerevisiae are beneficial microorganisms and are often used as probiotics to 

supplement humans and animals. Also, copra meal is a by-product of the coconut processing 
industry and is very popular in the Mekong Delta region. They also have high nutritional content. 
In this study, the effects of fermentation conditions on the growth of bacteria and yeast on the copra 
meal was investigated in order to develop a probiotic production process on this substrate. The 
results showed that, at the mixed level of copra meal by a mixture of corn bran and rice bran at 
25%, adding 2% molasses, 3% peptone, 0.1/0.3% (NH4)3PO4 with the fermentation conditions of pH 
6.0, 120h incubated and 30oC, the number of bacteria was more than 109 CFU/g, and the number of 
yeast greater than 108 CFU/g. This satisfies requirement in microbial number of a probiotic product.

Keywords: Probiotic, B. subtilis, S. cerevisiae, corpa meal.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Probiotics là một nhóm vi sinh vật không 

gây bệnh. Những vi sinh vật sống có lợi này, 
khi tiêu thụ một số lượng đầy đủ sẽ mang 
lại lợi ích cho người và các động vật sử dụng 
1 Trường Đại học Trà Vinh.
* Tác giả liên hệ: TS. Lưu Thị Thúy Hải, Khoa Nông nghiệp-
Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh; Điện thoại: 0836762488; 
Email: lthai@tvu.edu.vn.

chúng (Araya và ctv, 2002).  Để phát huy được 
tác dụng của probiotic, vi khuẩn dùng làm 
probiotic phải sống, với mật số cao, số lượng 
tế bào phải đạt từ 106-107 CFU/g chế phẩm trở 
lên (Sah, 2000).

B. subtilis thuộc chi Bacillus, là nhóm trực 
khuẩn Gram dương, có khả năng sinh bào 
tử và được sử dụng trong rất nhiều loại chế 
phẩm probiotic (Khochamit và ctv, 2015). 


